
STT Đơn vị Giai đoạn 2017-2019 Giai đoạn 2018-2020 Giai đoạn 2019-2021
Đã gửi quy chế chi 

tiêu nội bộ

Cấp tỉnh

I Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

1 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 
2244/QĐ-UBND ngày 

12/8/2019

I Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên

02 Ban điều hành bến xe khách Sóc Trăng
3372/QĐ-UBND

 20/12/2018
Qúy II

03 Ban Quản lý Dự án 1
667/QĐ-UBND

 30/3/2017
Quý I

04

Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ nước ngọt (sáp nhập với Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Sóc 

Trăng theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng

05 Bệnh viện Quân dân Y Sóc Trăng
2447/QĐ-UBND

26/9/2017 

06 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng 
987/QĐ-UBND

24/4/2018

07 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng
3087/QĐ-UBND

04/12/2017

08 Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi 
1866/QĐ-UBND

1/8/2017 (tự chủ 1 phần)

1879/QĐ-UBND

01/8/2018
Qúy I

09 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
3327/QĐ-UBND

22/12/2017

10 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Châu
3264/QĐ-UBND

11/12/2018
Quý III

11 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

12 Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú

13 Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên

14 Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị Quý III

15 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm Qúy II

246/QĐ-UBND

25/01/2019

DANH SÁCH

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

(Kèm theo Công văn số:                    /STC-NS ngày        /         / 2019 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng)
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STT Đơn vị Giai đoạn 2017-2019 Giai đoạn 2018-2020 Giai đoạn 2019-2021
Đã gửi quy chế chi 

tiêu nội bộ

16 Trường Trung cấp Y tế 
1726/QĐ-UBND

24/6/2019
Quý III

17 Ban Quản lý Dự án 2
1502/QĐ-UBND

29/5/2019
Quý III

18 Trung tâm Giám định Y khoa
1928/QĐ-UBND ngày 

12/7/2019

19 Bệnh viện Chuyên khoa 27 tháng 2
1929/QĐ-UBND ngày 

12/7/2019

20 Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề
3352/QĐ-UBND

19/12/2018
Quý II

II Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

21 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
2959/QĐ-UBND

23/11/2017
Quý II

22 Trường Cao đẳng nghề
3142/QĐ-UBND 

28/11/2018

23 Trường Cao đẳng Cộng đồng 
1847/QĐ-UBND 

04/7/2019

24 Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương 
1109/QĐ-UBND

14/5/2018
Quý II

25 Trung tâm Dịch vụ việc làm
2878/QĐ-UBND

30/10/2018
Quý I

26 Trường Chính trị
3042/QĐ-UBND

16/11/2018
Quý I

27 Bệnh viện 30 tháng 4
3181/QĐ-UBND

30/11/2018
Quý I

28 Đoàn Nghệ thuật Khmer
3415/QĐ-UBND

25/12/2018
Quý I

29 Trung tâm Pháp y 
3416/QĐ-UBND

27/12/2018
Quý I

30 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản 
33/QĐ-UBND

09/01/2019
Quý I

31 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sóc Trăng
33/QĐ-UBND

09/01/2019
Quý III

32 Trung tâm Y tế huyện Kế Sách
33/QĐ-UBND

09/01/2019

33 Trung tâm Y tế huyện Long Phú
33/QĐ-UBND

09/01/2019
Quý III
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STT Đơn vị Giai đoạn 2017-2019 Giai đoạn 2018-2020 Giai đoạn 2019-2021
Đã gửi quy chế chi 

tiêu nội bộ

34 Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng
33/QĐ-UBND

09/01/2019
Quý I

35 Trung tâm Y tế huyện Trần Đề
33/QĐ-UBND

09/01/2019

36 Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung
3569/QĐ-UBND

28/12/2018
Quý III

37 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
2248/QĐ-UBND ngày 

13/8/2019

III Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

38 Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe
3436/QĐ-UBND

27/12/2018
Quý II

39 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
3200/QĐ-UBND

03/12/2018
Quý III

40 Trung tâm Khuyến nông
3476/QĐ-UBND

27/12/2018

41 Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước
2470/QĐ-UBND

21/9/2018

42 Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp
2446/QĐ-UBND

19/9/2018
Quý II

43 Trung tâm Xúc tiến Thương mại
2446/QĐ-UBND

19/9/2018
Quý II

44 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Sóc Trăng
361/QĐ-UBND

24/02/2017
Quý II

45 Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ
1110/QĐ-UBND 

14/5/2018
Quý I

46 Trung tâm Bảo trợ xã hội
2878/QĐ-UBND

30/10/2018
Quý I

47 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng
2878/QĐ-UBND

30/10/2018
Quý I

48 Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật 
3415/QĐ-UBND

25/12/2018
Quý I

49 Thư viện tỉnh
3415/QĐ-UBND

25/12/2018
Quý I
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STT Đơn vị Giai đoạn 2017-2019 Giai đoạn 2018-2020 Giai đoạn 2019-2021
Đã gửi quy chế chi 

tiêu nội bộ

50 Bảo tàng tỉnh
3415/QĐ-UBND

25/12/2018
Quý I

51 Trung tâm Văn hóa tỉnh 
3415/QĐ-UBND

25/12/2018
Quý I

52 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
3415/QĐ-UBND

25/12/2018
Quý I

53 Trung Tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm- Thực phẩm 
33/QĐ-UBND

09/01/2019
Quý III

54 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thạnh Trị Quý II

55 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ngã Năm

56 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Sóc Trăng

57 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Mỹ Tú

58 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Kế Sách

59 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vĩnh Châu

60 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cù Lao Dung Quý II

61 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Mỹ Xuyên

62 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Thành

63 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Trần Đề

64 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Long Phú

65 Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật
1014/QĐ-UBND

05/4/2019

IV
Đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập (theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP; ngày 5/9/2005 của Bộ KH-CN)

66 Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ (SN KHCN) (2015-2020) 

3499/QĐ-UBND

28/12/2018
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STT Đơn vị Ghi chú

Cấp tỉnh

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

1.1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sóc Trăng

1.2 Trường THCS & THPT Mỹ Thuận

1.3 Trường THCS & THPT Hưng Lợi

1.4 Trường THCS & THPT Khánh Hòa

1.5 Trường THCS & THPT Lai Hòa

1.6 Trường THCS & THPT Trần Đề

1.7 Trường THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu

1.8 Trường THCS&THPT DTNT Thạnh Phú

1.9 Trường THPT An Lạc Thôn

1.10 Trường THPT An Ninh

1.11 Trường THPT An Thạnh 3

1.12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai

1.13 Trường THPT Đại Ngãi

1.14 Trường THPT Đoàn Văn Tố

1.15 Trường THPT Hòa Tú

1.16 Trường THPT Hoàng Diệu

1.17 Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa

1.18 Trường THPT Kế Sách

1.19 Trường THPT Lê Văn Tám

1.20 Trường THPT Lịch Hội Thượng

1.21 Trường THPT Lương Định Của

1.22 Trường THPT Mai Thanh Thế

1.23 Trường THPT Mỹ Hương

1.24 Trường THPT Mỹ Xuyên

1.25 Trường THPT Ngã Năm

1.26 Trường THPT Ngọc Tố

1.27 Trường THPT Nguyễn Khuyến

1.28 Trường THPT Phan Văn Hùng

1.29 Trường THPT Phú Tâm

1.30 Trường THPT Thiều Văn Chỏi

1.31 Trường THPT Thạnh Tân

1.32 Trường THPT Tân Thạnh

1.33 Trường THPT thành phố Sóc Trăng

1.34 Trường THPT Thuận Hòa

1.35 Trường THPT Trần Văn Bảy

1.36 Trường THPT Văn Ngọc Chính

1.37 Trường THPT Vĩnh Hải

1.38 Trường Cao đẳng Sư phạm
Sở Tài chính có ý kiến đề nghị Trường Cao đẳng Sư phạm 

hoàn chỉnh phương án tự chủ

2 Sở Xây dựng

2.1 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đơn vị chưa lập phương án tự chủ

2.2 Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đơn vị chưa lập phương án tự chủ

3 Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Sở Tài chính đang chờ ý kiến phối hợp của Sở Nội vụ

4 Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH 

Đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng giai đoạn 2019-2021

(Kèm theo Công văn số:                 /STC-NS ngày           /         /2019 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng)

Sở Tài chính đã có Công văn số 498/STC-NS ngày 

13/11/2018 về việc phối hợp phê duyệt phương án thực 

hiện chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2019-2021. 

Hiện nay, đang chờ ý kiến điều chỉnh của Sở Giáo dục và 

Đào tạo.
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STT Đơn vị Ghi chú

4.1 Trung tâm Công nghệ Thông tin Sở Tài chính đang chờ ý kiến phối hợp của Sở Nội vụ

4.2 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

4.3 Trung tâm Phát triển quỹ đất

4.4 Văn phòng Đăng ký đất đai

5 Nhà thiếu nhi Đơn vị chưa lập phương án tự chủ

6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6.1 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ  thực vật

6.2 Chi cục Chăn nuôi và Thú y

6.3 Trung tâm Giống Cây trồng

6.4 Trung tâm Giống Vật nuôi

7 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

7.1

Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Sóc Trăng (Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao sáp nhập với 

Trung tâm Triển lãm Hồ Nước ngọt)

Đơn vị chưa lập phương án tự chủ (được thành lập theo 

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng

Sở Tài chính đang thẩm định phương án tự chủ

 Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh xem xét, 

giao quyền tự chủ
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